
NGÀY THI: 13/5/2023 CA: CHIỀU              PHÒNG THI: 02

STT SBD HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
PHÁI

DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 TN.13.5-TQ014 Hoàng Thị Minh Anh 18.09.1997 Nữ Kinh Thái Nguyên

2 TN.13.5-TQ015 Hoàng Thị Hải Ánh 20.04.2001 Nữ Kinh Bắc Kạn

3 TN.13.5-TQ016 Đỗ Thị Ngọc Bích 11.04.1998 Nữ Kinh Thái Nguyên

4 TN.13.5-TQ017 Nguyễn Thu Cúc 07.08.2001 Nữ Kinh Thái Nguyên

5 TN.13.5-TQ018 Nguyễn Thị Diễm 10.03.1998 Nữ Kinh Bắc Giang

6 TN.13.5-TQ019 Nguyễn Thuỳ Dương 30.03.2001 Nữ Kinh Hải Dương

7 TN.13.5-TQ020 Nguyễn Quỳnh Dương 07.09.2001 Nữ Kinh Bắc Giang

8 TN.13.5-TQ021 Nguyễn Hương Giang 26.11.1998 Nữ Sán Dìu Thái Nguyên

9 TN.13.5-TQ022 Đặng Minh Hà 20.11.2001 Nữ Kinh Quảng Ninh

10 TN.13.5-TQ023 Dương Ngọc Hà 20.01.1998 Nữ Kinh Thái Nguyên

11 TN.13.5-TQ024 Hồ Nguyễn Ngân Hà 30.07.2000 Nữ Kinh Cao Bằng

12 TN.13.5-TQ025 Nguyễn Thị Thuý Hằng 18.05.1998 Nữ Kinh Bắc Ninh

13 TN.13.5-TQ026 Cao Xuân Hiếu 17.03.1996 Nam Kinh Lạng Sơn

14 TN.13.5-TQ027 Hoàng Lê Thanh Huyền 21.01.2001 Nữ Kinh Thái Nguyên

15 TN.13.5-TQ028 Phạm  Khánh Huyền 04.07.2001 Nữ Kinh Bắc Giang

16 TN.13.5-TQ029 Bùi Thanh Hương 04.12.1993 Nữ Kinh Ninh Bình

17 TN.13.5-TQ030 Trần thị thu Hường 16.01.1989 Nữ Kinh Thái Nguyên

18 TN.13.5-TQ031 Lộc Thị Lan 26.02.1990 Nữ Kinh Lạng Sơn

19 TN.13.5-TQ032 Đặng Nguyễn Phương Linh 11.11.1996 Nữ Kinh Thái Nguyên

20 TN.13.5-TQ033 Đào Đình Mạnh 11.10.1996 Nam Kinh Thái Nguyên

21 TN.13.5-TQ034 Hoàng Thị Phương Nga 19.09.2001 Nữ Kinh Bắc Giang

22 TN.13.5-TQ035 Trịnh Hồng  Nhung 16.08.1992 Nữ Kinh Thái Nguyên

23 TN.13.5-TQ036 Nguyễn Thị Phấn 11.06.2001 Nữ Kinh Bắc Giang

24 TN.13.5-TQ037 Dương Thị Thu 14.08.2000 Nữ Kinh Cao Bằng

25 TN.13.5-TQ038 Triệu Huyền Thục 07.11.2001 Nữ Kinh Lạng Sơn

26 TN.13.5-TQ039 Sằm Thị Minh Thư 01.02.2001 Nữ Kinh Bắc Kạn

27 TN.13.5-TQ040 Trương Thị Xuân Yến 24.01.2001 Nữ Kinh Thái Nguyên

28 TN.13.5-TQ041 Lâm Thị Yến 30.09.1998 Nữ Kinh Bắc Giang

Ấn định danh sách có: 28 thí sinh./.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - TRÌNH ĐỘ BẬC 3 THEO 

KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

MÔN: TIẾNG TRUNG QUỐC


